
           

            

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 
Chương trình khuyến mại  

“Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2021” 
1. 03 Giải May mắn: Mỗi giải 01 Laptop Asus Vivobook X515MA BR479T 

N5030/4GB/256GB SSD/Win10 trị giá 9.490.000 đồng:   

STT MÃ SỐ DT 
SỐ TÀI 
KHOẢN 

HỌ VÀ TÊN 
MÃ 
CN 

TÊN CHI NHÁNH 

1 424535342 150720591**** Phạm Minh Hoàng 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

2 429648065 150722003**** Nguyễn Trần Quang 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

3 428222565 220322004**** Phạm Hồng Phúc 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

 
2. 100 Giải Sinh viên năng động: Mỗi giải 01 điện thoại Samsung Galaxy 

A21s trị giá 4.690.000 đồng: 

STT MÃ SỐ DT 
SỐ TÀI 
KHOẢN 

HỌ VÀ TÊN 
MÃ 
CN 

TÊN CHI NHÁNH 

1 429604954 200222015**** Lê Phước Kiên 2002 Chi nhánh Nam Đà Nẵng 

2 428483262 310022014**** Nguyễn Phương Anh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

3 427657737 650020517**** Châu Văn Kiên 6500 Chi nhánh Tỉnh Đồng Tháp 

4 428489187 310022015**** Nguyễn Thị Cẩm Tú 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

5 429622619 150722003**** Cao Thùy Dương 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

6 429124409 520022032**** Nguyễn Thị Hoàng Phương 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

7 428567886 310022016**** Nguyễn Thị Oanh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

8 424647042 142228100**** Lưu Thanh Nam 1422 Chi nhánh Đông Hà Nội 

9 428484321 310022015**** Nguyễn Phương Huyền 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

10 427941437 520022032**** Vũ Thị Mây 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

11 429689318 150722002**** Bùi Thị Lan Hương 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

12 421586326 520022032**** Điểu Kim Hưng 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

13 428562290 310022015**** Đỗ Minh Quân 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

14 429523552 150020317**** Nguyễn Hoàng Phi 1500 Chi nhánh TP Hà Nội 

15 429570402 150722002**** Vi Thị Quỳnh Trang 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

16 427942663 520022032**** Đinh Thị Yến Vy 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

17 428549183 310022018**** Nguyễn Thị Hiền 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

18 427100617 650020517**** Võ Thanh Duy 6500 Chi nhánh Tỉnh Đồng Tháp 

19 428578756 310022016**** Bùi Thị Thùy Trang 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

20 429729182 150722003**** Đỗ Thu Trang 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

21 428486848 310022015**** Chế Ngọc Khánh Linh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

22 424564525 150722002**** Đặng Trần Thu Trang 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

23 428345305 520022032**** Hoàng Trần Thủy Tiên 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

24 428480466 310022016**** Lê Tiến Thành 3100 Chi nhánh Từ Liêm 
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25 429007807 120022001**** Nguyễn Thị Hồng Hải 1200 Chi nhánh Sở Giao dịch 

26 428438487 310022013**** Nguyễn Thành Đạt 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

27 423477476 590220552**** Nguyễn Công Quý 5902 Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai 

28 423347035 310022015**** Lưu Thị Thu Trang 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

29 429550787 150722001**** Đỗ Hà Ninh 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

30 429762495 150722003**** Hồ Minh Ngọc 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

31 428533914 310022017**** Lương Ngân Phương 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

32 428064884 520022032**** H Ngân Mlô 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

33 428445416 310022014**** Nguyễn Việt Dũng 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

34 429059898 120022002**** Phạm Hồng Anh 1200 Chi nhánh Sở Giao dịch 

35 428555833 310022018**** Phạm Thị Thu Hường 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

36 421491650 390420515**** Lê Phước Anh 3904 Chi nhánh Tỉnh Quảng Trị 

37 428478138 220322004**** Bùi Công Hiếu 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

38 427784140 622022001**** Nguyễn Thị Tố Loan 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

39 428465820 310022014**** Đỗ Thị Thiên Hương 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

40 429570505 150722002**** Tô Phương Anh 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

41 426498043 200222015**** Nguyễn Thị Hương Uyên 2002 Chi nhánh Nam Đà Nẵng 

42 422001763 530020586**** Nguyễn Thị Thanh Trà 5300 Chi nhánh Tỉnh Đắk Nông 

43 428492859 310022015**** Phạm Văn Hiệp 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

44 423658496 150722001**** Phùng Thị Linh 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

45 423022843 420022002**** Trương Thị Mỹ Đoan 4200 Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam 

46 423221528 230220528**** Bùi Ngọc Thái 2302 Chi nhánh Tỉnh Hải Dương 

47 427803099 622022001**** Phạm Kim Nhi 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

48 428540682 120022002**** Đỗ Trần Huyền Vy 1200 Chi nhánh Sở Giao dịch 

49 428590546 310022018**** Lê Hồng Hạnh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

50 428523610 310022016**** Lê Ngọc Khánh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

51 429047625 420022002**** Lê Thị Thảo Linh 4200 Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam 

52 429500562 150722001**** Lê Ngọc Anh 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

53 428487402 310022016**** Nguyễn Thị Lan Phương 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

54 427568546 622022000**** Trần Thị Thúy Vi 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

55 428222486 520022032**** Rah Lan H Huyên 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

56 429583227 150722002**** Lưu Thị Thanh Yến 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

57 428463846 310022015**** Trần Thị Hải Yến 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

58 424440781 638022008**** Nguyễn Minh Hiền 6380 Chi nhánh Bình Thạnh 

59 428591306 310022016**** Bùi Thị Ngọc Anh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

60 429833672 420022002**** Huỳnh Thị Thúy Mùi 4200 Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam 

61 428617526 310022017**** Ngô Bảo Ngọc 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

62 429376076 520022033**** Nguyễn Thị ánh Duyên 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

63 429606641 150722003**** Nguyễn Thị Duyên 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

64 428442440 310022017**** Vũ Thị Linh Giang 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

65 428582367 310022017**** Hà Văn Toàn 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

66 427565922 622022000**** Trần Thị Bích Ngọc 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

67 425045722 220322004**** Nguyễn Minh Hiếu 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

68 428553847 310022017**** Nguyễn Phương Thảo 3100 Chi nhánh Từ Liêm 



69 429200174 150020317**** Lưu Quang Đức Anh 1500 Chi nhánh TP Hà Nội 

70 427892088 310022017**** Cư A Pao 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

71 428475916 310022016**** Phạm Mai Anh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

72 429193785 520022033**** Nại Hoàng Anh Thư 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

73 429753224 150722003**** Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

74 428468949 310022017**** Đinh Thị Cẩm Ly 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

75 428427828 120022002**** Nguyễn Thị Thu Hương 1200 Chi nhánh Sở Giao dịch 

76 428478803 310022014**** Nguyễn Quỳnh Trang 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

77 428719324 220322004**** Đỗ Hải Nam 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

78 428458607 310022016**** Ngô Thị Thu Hạnh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

79 429598789 150020317**** Nguyễn Hồ Dương Thắng 1500 Chi nhánh TP Hà Nội 

80 428563701 310022018**** Hoàng Phương Thảo 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

81 429206984 520022033**** Phạm Như Cao Nguyên 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

82 427964893 520022032**** Ngô Thị Thanh Uyên 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

83 429585988 150722002**** Vũ Mai Phương 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

84 428550895 310022018**** Nguyễn Thị Mây 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

85 427581110 622022001**** Nguyễn Thị Hồng Nhung 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

86 428719037 220322004**** Lê Công Minh 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

87 423421398 321120532**** Trần Văn Thành 3211 Chi nhánh Bắc Nam Định 

88 430177736 150020318**** Đặng Phú Kiên 1500 Chi nhánh TP Hà Nội 

89 428471374 310022014**** Lương Thị Huyền 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

90 428610554 310022017**** Phùng Linh Đan 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

91 429653709 150722002**** Dương Thị Vân Anh 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

92 428467828 310022014**** Nguyễn Thị Hoài Thương 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

93 427525702 622022001**** Phạm Hiếu Nghĩa 6220 Chi nhánh Chợ Lớn 

94 428283454 220322004**** Nguyễn Anh Tiến 2203 Chi nhánh Hà Tây I 

95 423217395 351920541**** Vũ Ngọc Nam 3519 Chi nhánh Nam Thanh Hóa 

96 428537788 310022016**** Dương Thị Quỳnh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

97 429438094 520022033**** Bùi Phương Ly 5200 Chi nhánh Tỉnh Đắc Lắc 

98 429639399 150722003**** Ngô Thị Thu An 1507 Chi nhánh Cầu Giấy 

99 428531148 310022017**** Đặng Thị Ngọc ánh 3100 Chi nhánh Từ Liêm 

100 429037826 120022002**** Trần Thị Tường Vy 1200 Chi nhánh Sở Giao dịch 

 

 

 


